PHỤ LỤC 4:

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẦN ĐẦU, GIA HẠN, BỔ SUNG, CẤP LẠI

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY - 20....

ĐƠN VỊ: ……………………..

(Kèm theo công văn số:          ngày     tháng      năm 20....)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	CCCD
	Nơi sinh
	Vị trí công tác hiện tại
	Bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn/ huấn luyện/thực tập
	Số GP được cấp
	Tiếng Anh
	Thời hạn tiếng Anh (từ ngày đến ngày)
	Sức khỏe
	Sức khỏe (ngày hết hạn)
	Năng định hiện có (liệt kê theo NĐ đề nghị SH)
	NĐ đề nghị SH
	Hình thức NĐ
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I
	Trung tâm .....
	

	1
	.....
	.....
	
	(Kê khai theo Thẻ căn cước)
	.....
	Kỹ sư QLHĐB-Trường HKVN (.-.); HLĐK TWR TSN (.-.). HL thực hành tại vị trí (OJT) (.-.). v.v....
	275-17/CHK
	Level ... (Đối tượng yêu cầu tiếng Anh)
	../../...
	../../...
	
	
	TWR TSN
	TWR TSN
	Gia hạn
	Cấp lại do hết hạn hiệu lực của NĐ

	2
	.....
	.....
	
	.....
	.....
	.....
	205-17/CHK
	.....
	
	
	
	
	- KT, BD VHF;

- KT, BD VCCS
	- KT, BD VHF;

- KT, BD VCCS
	Cấp lần đầu bổ sung
	Cấp lại do không đạt kết quả NĐ sát hạch lần trước đó (hết hạn hiệu lực của NĐ)


Tổng số: .........người/........năng định

Ghi chú: CCCM: Chứng chỉ chuyên môn; OJT: Huấn luyện thực hành tại vị trí; HL: Huấn luyện; HLĐK: Huấn luyện định kỳ; HLNĐ: Huấn luyện năng định; KT, BD: Khai thác, bảo dưỡng....

* Bảng lập bằng chương trình Microsoft Excel
